
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số: 24 /2015/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 8  năm 2015 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án,  báo 
cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; 
xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân                
ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;  

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;  
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 
06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 
57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp 
lệnh phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 
45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư 
số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các 
quy định pháp luật về phí và lệ phí;  

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
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 Căn cứ Nghị quyết số 178/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho 
đơn vị tổ chức thu phí thẩmđịnh đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước 
dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình 
thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 162/TTr-STC    
ngày 03/8/2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng 
nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn, như sau: 

1. Mức thu phí 
Số 
TT Nội dung thu phí Mức thu  

1 Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai 
thác, sử dụng nước dưới đất: 

 

a Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước 
dưới 200 m3/ngày đêm 

400.000 đồng/01 đề án 

b Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng 
nước từ 200 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm 

1.100.000 đồng/01 
đề án, báo cáo 

c Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng 
nước từ 500 m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm 

2.600.000 đồng/01  
đề án, báo cáo 

d Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng 
nước từ 1.000 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm 

5.000.000 đồng/01 đề 
án, báo cáo 

2 Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử 
dụng nước mặt: 

 

a Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước 
mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng 
dưới 0,1 m3/giây; hoặc để phát điện với công 
suất dưới 50 kw; hoặc cho các mục đích khác 
với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm 

600.000 đồng/01 đề 
án, báo cáo 

b Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước 
mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 
0,1 m3 đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện 
với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw; hoặc 
cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 
m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm 

1.800.000 đồng/01 đề 
án, báo cáo 



 

 

c Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước 
mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 
0,5 m3 đến dưới 01 m3/giây; hoặc để phát điện 
với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw; 
hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 
3.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm 

4.400.000 đồng/01 đề 
án, báo cáo 

d Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước 
mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 
01 m3 đến dưới 02 m3/giây; hoặc để phát điện 
với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; 
hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 
20.000 m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm 

8.400.000 đồng/01 đề 
án, báo cáo 

3 Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào 
nguồn nước, công trình thuỷ lợi: 

 

a Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 
100 m3/ngày đêm 

600.000 đồng/01 lần 
đề án, báo cáo 

b Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 
100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm 

1.800.000 đồng/01 đề 
án, báo cáo 

c Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 
500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm 

4.400.000 đồng/01 đề 
án, báo cáo 

d Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 
2.000 m3 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm 

8.400.000 đồng/01 đề 
án, báo cáo 

4 Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung áp dụng mức thu bằng 50% 
(năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên 

2. Đối tượng nộp phí là các chủ đề án xây dựng đề án, báo cáo thăm dò, 
khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào 
nguồn nước, công trình thủy lợi. 

3. Đơn vị tổ chức thu phí: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thu được: Đơn vị tổ chức thu 

phí được trích để lại 50% (năm mươi phần trăm) trên tổng số tiền phí thực thu 
được trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước để trang trải chi phí cho việc thu phí 
theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 
45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy 
định pháp luật về phí và lệ phí. Phần phí còn lại 50% (năm mươi phần trăm) nộp 
vào ngân sách Nhà nước. 
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Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh và 
các ngành chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra thực hiện việc thu phí theo các 
quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Thay thế Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 15/3/2007 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo 
thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước 
thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, 
Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà 
nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cá nhân, tổ chức, 
chủ đề án xây dựng đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; 
khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH - Như Điều 4;                                                            
- Chính phủ; 
- Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường;        
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh ủy;  
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 
- TAND, VKSND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;                                
- PVP UBND tỉnh, 
Các phòng: KTTH, KTN, TH; 
- Lưu: VT, KTTH (LTH). 

 

 
 
 

Nguyễn Văn Bình 
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